
 

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG 
PHẦN MỀM THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ  

STT Danh sách Địa chỉ 

A Hệ thống thư viện công cộng 

1.  Thư viện Quốc gia Việt Nam (*) Số 1, Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

2.  Thư viện KHTH tỉnh Hà giang Phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà giang 

3.  Thư viện KHTH tỉnh Tây Ninh Số 115 Đường Nguyễn Chí Thanh, thị xã Tây 
Ninh, tỉnh Tây Ninh 

4.  Thư viện KHTH tỉnh Bình Thuận 226 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận 

5.  Thư viện KHTH tỉnh Bình Định 188 Hai Bà Trưng, Tp.Quy Nhơn 

6.  Thư viện KHTH tỉnh Thái Nguyên Số 11 đường Cách mạng Tháng 8, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

7.  Thư viện KHTH tỉnh Thanh Hóa Số 11 Hàng Đồng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh 
Thanh Hoá 

8.  Thư viện KHTH tỉnh Hải Dương Số 12 phố Nguyễn Du, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

9.  Thư viện KHTH tỉnh Quảng Ninh 174 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

10.  Thư viện KHTH tỉnh Đắc lắc Số 6 Trần Quang Khải, thành phố Ban Mê 
Thuột, tỉnh Đắc Lắc 

11.  Thư viện KHTH tỉnh Bình Dương Số 167 Đại lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

12.  Thư viện KHTH tỉnh Nghệ An 20 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

13.  Thư viện KHTH tỉnh  Phú Yên 258 Trần Hưng Đạo, thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú 
Yên 

14.  Thư viện KHTH tỉnh  Vũng Tàu 91 Lý Thường Kiệt, thành phố Vũng Tàu 

15.  Thư viện KHTH tỉnh  Thái Bình 106 Trưng Trắc, thị xã Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

16.  Thư viện KHTH Tp. Cần Thơ Số 1  phố Phan Đình Phùng, thành phố Cần Thơ

17.  Thư viện KHTH tỉnh Bắc Giang Đuờng Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

18.  Thư viện KHTH tỉnh Vĩnh Phúc Đường Nguyễn Trãi, Phường Liên Bảo, TX  
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

19.  Thư viện KHTH tỉnh Phú Thọ Đường Trần Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ 

20.  Thư viện KHTH tỉnh Hà Tây Đường Quang Trung, thị xã Hà đông, tỉnh Hà 
Tây 

21.  Thư viện KHTH thành phố Hải 
Phòng 

225 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành Phố 
Hải Phòng 
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22.  Thư viện KHTH tỉnh Nam Định 100 Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định 

23.  Thư viện KHTH tỉnh Lào Cai 1 Lê Quý Đôn, Thị Xã Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

24.  Thư viện KHTH tỉnh Hà Tĩnh 1 Nguyễn Hữu Thái, Thị Xã Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 
Tĩnh 

25.  Thư viện KHTH tỉnh Gia Lai 4B Trần Hưng Đạo, Thành Phố Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai 

26.  Thư viện KHTH tỉnh Vĩnh Long 78-80 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thị Xã Vĩnh 
Long, Tỉnh Vĩnh Long 

27.  Thư viện KHTH tỉnh An Giang 16 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành Phố 
Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

28.  Thư viện KHTH tỉnh Tiền Giang Số 1, Tết Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ 
tho, tỉnh Tiền Giang 

29.  Thư viện KHTH tỉnh Sóc Trăng 2A Trần Quang Diệu, Thị Xã Sóc Trăng, Tỉnh 
Sóc Trăng 

30.  Thư viện KHTH tỉnh Cà Mau 5 Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành Phố Cà Mau, 
Tỉnh Cà Mau 

31.  Thư viện KHTH thành phố Đà Nẵng 33 Trần Phú, 46 Bạch Đằng, thành Phố Đà 
Nẵng 

32.  Thư viện KHTH tỉnh Lâm Đồng 22 Trần Phú, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm 
Đồng 

33.  Thư viện KHTH tỉnh Bến Tre 109/1, đường 30 tháng 4, thị xã Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

34.  Thư viện KHTH thành phố Huế 29 A Lê Quý Đôn, thành phố Huế 

35.  Thư viện KHTH Kiên Giang 15 Phan Bội Châu, Rạch Giá, Kiên Giang 

36.  08 thư viện cấp huyện của tỉnh Bình 
Dương Tỉnh Bình Dương 

37.  07 Thư viện huyện của tỉnh Vũng 
Tàu Tỉnh Vũng Tàu 

38.  Thư viện tỉnh Ninh Thuận Số 1 Hùng Vương, Phan Rang-Tháp Chàm, 
Ninh Thuận 

B Các trường Đại học, cao đẳng 

39.  Đại học Tây nguyên 567 Lê Duẩn thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh 
Đắc Lắc 

40.  Đại học Cần Thơ Đường 3/2,thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần thơ 

41.  Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội Láng Thượng, Đống Đa, Hà nội 

42.  Đại học Giao thông Vận tải 2 (*) 450 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn 
Phú A, Quận 9, thành Phố Hồ Chí Minh 

43.  Cao đẳng sư phạm Hà Giang Phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà giang 

44.  Cao đẳng sư phạm Lai Châu Phố 16, phường Mường Thanh, thị xã Điện 
Biên Phủ, tỉnh Lai châu 

45.  Cao đẳng sư phạm Quảng Nam 36 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam 
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46.  Cao đẳng sư phạm Quảng Ngãi 986 Quang Trung, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi 

47.  Cao đẳng sư phạm Bình Định 130 Trần Hưng Đạo, thành phố Qui  Nhơn, 
Bình Định 

48.  Cao đẳng sư phạm Bình Phước Quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

49.  Cao đẳng sư phạm Trà Vinh 287 Phạm Ngũ Lão, phường 1, thị xã Trà Vinh, 
Vĩnh Long 

50.  Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng Số 77, tỉnh lộ 8, thị trấn Mỹ xuyên, huyện Mỹ 
xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

51.  Cao đẳng sư phạm Hà Nội Đường Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu 
Giấy, Hà nội 

52.  Cao đẳng sư phạm thành phố Hồ Chí 
Minh 

273 An Dương Vương, phường 3, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

53.  Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế 46 Hùng Vương, thành phố Huế 

54.  Đại học Hồng Đức Thanh Hóa Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

55.  Đại học Thương Mại Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà 
nội 

56.  Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – 
Khoa thư viện 336 Nguyễn Trãi, Thanh xuân, Hà nội 

57.  Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – 
Khoa Lịch sử 336 Nguyễn Trãi, Thanh xuân, Hà nội 

58.  Đại học Ngoại thương Láng Thượng, Đống Đa, Hà nội 

59.  Đại học Ngoại thương cơ sở 2 Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

60.  Đại học sư phạm Quy Nhơn 170 An Dương Vương, thành phố Quy nhơn, 
tỉnh Bình Định 

61.  Học viện An ninh nhân dân Km8 Đường Nguyễn Trãi, Phùng Khoang, 
Thanh xuân, Hà Nội 

62.  Đại học An Giang Số 25 Võ Thị Sáu, Mỹ Xuyên , thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

63.  Đại học Sư phạm Vinh 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

64.  Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Kiến 
thức Ngoại giao và Ngoại ngữ 

87 Trần Quốc Thảo, Quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

65.  Học viện Quan hệ Quốc tế (Trường 
Đại học Ngoại Giao) Láng Thượng, Đống Đa, Hà nội 

66.  Trung học Kỹ thuật Y tế II -Đà Nẵng Thành phố Đà nẵng 

67.  Thư viện của Trường Kiểm sát tp. 
HCM Thành phố Hồ Chí Minh 

68.  Trường Cán bộ tòa án 48 Lý thường Kiệt, Hà nội 

69.  Học viện Chính trị quân sự (*) Mỹ Đình, Hà Nội 

70.  Học viện Quốc phòng (*) Nghĩa Đô, Từ Liêm 
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71.  Học viện Hải Quân (*) 30 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hoà 

72.  Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt 
Đức Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên  

73.  Trường trung học kinh tế kỹ thuật 
Kiên giang 425 Mạc Cửu, thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

74.  Đại học Mỹ thuật Hà nội 42 Yết Kiêu, Hà Nội 

75.  Trường trung học Y tế HN 35 Đoàn Thị Điểm, Hà nội 

76.  Trường Đào tạo cán bộ Phụ nữ 29 Nguyễn Chí Thanh 

77.  Học viện Hậu Cần (*) Gia Lâm, Hà Nội 

78.  Đại học Lao động xã hội Trung hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

79.  Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công 
nghiệp I Minh Khai, Hà Nội 

80.  Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công 
nghiệp I Trần Hưng Đạo, TP Nam Định 

81.  Trung học Sư phạm Thanh Hóa xã Quảng Tân, Quảng Xương, thành phố Thanh 
Hóa 

82.  Đại học Thái Nguyên Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên 

83.  Học viện Thanh thiếu niên 58 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 

84.  CĐ Kỹ thuật Mỏ Đông Triều, Quảng Ninh 

85.  Trường Sỹ quan Công binh (*) Thủ Dầu Một, Bình  Dương 

86.  Cao đẳng Kỹ thuật Vin-hem-pic (*) Tp. Hồ Chí Minh 

87.  Trường Sỹ quân chỉ huy kỹ thuật 
thông tin (*) Nha Trang, Khánh  Hòa 

88.  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh Tp.Hồ Chí Minh 

89.  Trường Cao đẳng Tài Nguyên Môi 
trường Hà Nội Cầu Diễn, Hà Nội 

90.  Trường Cao đẳng Tài Nguyên Môi 
trường chi nhánh tp.Hồ Chí Minh Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, tp.Hồ Chí Minh 

91.  Trung học cơ sở An Đồng Xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng 

92.  Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp 
Hải Phòng Tp.Hải Phòng 

93.  Trường Đại học Hùng Vương Tp. Việt Trì, Phú Thọ 

94.  Trường dạy nghề QUÂN KHU III Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng 

95.  Đại học Văn Hóa Hà Nội 418 Đê La Thành, Hà Nội 

C Trung tâm thông tin 

96.  Bộ Ngoại Giao Việt Nam Số 1, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội 
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97.  Trung tâm thông tin Bộ Quốc phòng 
(*) 

Số 1, Đường Nguyễn Tri Phương, Ba Đình Hà 
Nội 

98.  Trung tâm tin học - Bộ Thủy sản Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội 

99.  Trung tâm TT&QHQT Viện NC NT 
Thuỷ sản 3 - Nha Trang  33 Đặng Tất, Nha Trang, Khánh Hòa 

100.  Viện NCNT Thuỷ sản 2 TPHCM 116 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1. thành phố  
Hồ Chí Minh 

101.  Viện nghiên cứu nuôi trồng Hải sản 
Hải phòng 170 Lê Lai, Ngô Quyền, thành phố  Hải Phòng 

102.  Viện nghiên cứu Thuỷ sản Bắc Ninh Xã Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

103.  Trung tâm Thông tin Văn phòng chủ 
tịch nước Ba Đình, Hà Nội 

104.  Trung tâm thông tin tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng (*) 97 Trần Quốc Toản, Hà nội 

105.  Viện nghiên cứu Trung Quốc Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội 

106.  Viện nghiên cứu Nhật Bản Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội 

107.  Trung tâm thông tin - sở KHCN  tỉnh 
Vĩnh Long Tỉnh Vĩnh Long 

108.  Trung tâm thông tin -sở KHCN tỉnh 
An Giang Thị xã Long Xuyên,  Tỉnh An Giang 

109.  Trung tâm thông tin Thư viện-
sở KHCN tỉnh Đồng Nai 

260 Quốc Lộ 15, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

110.  Trung tâm thông tin tư liệu Cần Thơ 59 Hùng Vương, thành phố Cần  Thơ 

111.  Viện Nghiên cứu Vật liệu xây dựng Km Số 7 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội 

112.  Trung tâm Thông tin Viện dược liệu Số 3B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

113.  Viện Khoa học Giáo dục 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

114.  Trung tâm thông tin cục xúc tiến 
thương mại-Bộ TM Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội 

115.  Trung tâm thông tin Bộ xây dựng 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

116.  Trung tâm thông tin Nhiệt đới Việt 
Nga Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Hà Nội 

117.  Nhà sách thăng long Thành phố Hồ Chí Minh 

118.  Viện chiến lược và chương trình giáo 
dục 106 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

119.  Ban tư tưởng Văn hóa Trung ương-
Cơ sở I 2B Hoàng Văn Thụ, Hà Nội 

120.  VietNam-India Entrepreurship  
Development Center (VIEDC) 47 Quán Thánh, Hà nội 

121.  Trung tâm Đào tạo Bệnh viện Bạch 
Mai Bạch Mai, Hà Nội 

122.  Ban Tư tưởng Văn hóa TW-Cơ sở 2 2B, Hoàng Văn Thụ, Hà Nội 
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123.  Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội Hai Bà Trưng, Hà Nội 

124.  Ban chấp hành Hội nông dân Việt 
Nam 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 

125.  Viện Chính sách khoa học công nghệ 32, Ngô Quyền, Hà Nội 

D Doanh nghiệp 

126.  Ngân hàng Vietcombank Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

127.  
Trung tâm thông tin của Công ty 
TNHH ASTRAL INFOTECH Việt 
Nam 

Láng Hạ, Đống, Đa, Hà Nội 

128.  
Cty TNHH Dịch vụ và thương mại 
tin học Nhất Tín. Đơn vị sử dụng 
Trường dạy nghề Quân khu 3 

Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng 

129.  
Cty Máy tính và thiết bị văn phòng Á 
Châu. Đơn vị sử dụng Trường Trung 
cấp nghề miền núi Thanh Hóa 

362 Trần phú - Thành Phố Thanh Hoá 

130.  Cty TNHH vì tiếng nói trẻ em đường 
phố 59 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội          

 
(*): Khách hàng sử dụng cả sản phẩm thư viện điện tử và thư viện số 
 


